ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN NAM ĐÔNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


    Số: 46/KH- UBND

                Nam Đông, ngày 11 tháng 9 năm 2013
KẾ HOẠCH

Triển khai các chính sách theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg; 

Quyết định số 551/QĐ-TTg; Quyết định số 755/QĐ-TTg 

I. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số ĐBKK giai đoạn 2012-2015; Thông tư số 02/2013/​TT-UBDT ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Uỷ ban dân tộc hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg.

Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04 tháng 04 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã ĐBKK, xã BG, xã ATK, các thôn, bản ĐBKK giai đoạn 2012 - 2015, là dự án thành phần của Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững (gọi tắt là chương trình 135) và giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, bản ĐBKK.

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai các chính sách theo Quyết định số 551/QĐ-TTg, Quyết định số 755/QĐ-TTg, Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg như sau:

II. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Phổ biến, hướng dẫn các xã trên địa bàn huyện được hưởng thụ các chương trình, chính sách thực hiện một cách có hiệu quả; tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban ngành liên quan trong việc phối hợp chỉ đạo, thực hiện và lồng ghép các nguồn lực đầu tư.
 Nâng cao trách nhiệm triển khai, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các phòng, ban ngành, UBND các xã và cán bộ xã, thôn có thụ hưởng chính sách, góp phần thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

2. Yêu cầu

Quá trình triển khai, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách phải tuân thủ theo các Quyết định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các Thông tư hướng dẫn của các Bộ ngành liên quan.

III. Các nội dung triển khai

1. Chính sách theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg

Về đối tượng áp dụng; nguyên tắc; nội dung chính sách (đề nghị nghiên cứu tại Điều 1,2,3 của Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg).

Về trình tự, thủ tục xét duyệt đối tượng thụ hưởng chính sách và công tác xây dựng kế hoạch, như sau:

1.1. Uỷ ban nhân dân xã

 Hàng năm, sau khi có kết quả phê duyệt danh sách hộ nghèo, UBND xã chỉ đạo các thôn tổ chức cho hộ dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn đăng ký vay vốn.
 Thời gian hoàn thành: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được chỉ đạo của UBND cấp xã.

 Sau khi nhận được chỉ đạo của UBND xã, trưởng thôn phải tổ chức cuộc họp phổ biến nội dung về việc vay vốn, đến những hộ gia đình dân tộc thiếu số đặc biệt khó khăn (dựa vào Quyết định hộ nghèo và cận nghèo của UBND cấp huyện đã ký phê duyệt trong năm) và yêu cầu những hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo đặc biệt khó khăn có nhu cầu vay vốn tự đăng ký danh sách.

Trưởng thôn chủ trì, phối hợp với đại diện các ban ngành đoàn thể tại thôn, có sự tham gia của đại diện hộ gia đình có trong danh sách đăng ký vay vốn tổ chức họp bình xét, phân loại các hộ thuộc đối tượng được vay vốn, xếp theo thứ tự ưu tiên những hộ đặc biệt khó khăn hơn và những hộ đặc biệt khó khăn chưa được vay theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg, được vay vốn trước. 

Việc họp bình xét phải thực sự công khai, dân chủ, được lập thành biên bản, có chữ ký xác nhận của trưởng thôn, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện hộ gia đình. 

Thời gian hoàn thành: 02 ngày làm việc, kể từ ngày các hộ kết thúc đăng ký vay vốn.

Trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ ngày họp bình xét, trưởng thôn phải lập danh sách hộ đề nghị được vay vốn theo thứ tự ưu tiên, kèm theo biên bản họp bình xét gửi UBND xã.

Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ các thôn, UBND xã xem xét, tổng hợp, xác nhận danh sách các hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đề nghị được vay vốn theo thứ tự ưu tiên của xã, trình UBND huyện phê duyệt.

1.2. Uỷ ban nhân dân huyện


UBND huyện giao Phòng Dân tộc là cơ quan Thường trực, chủ trì phối hợp với Phòng Lao động -TBXH, Ngân hàng CSXH huyện tổng hợp danh sách đối tượng thụ hưởng tham mưu UBND huyện.

Trong vòng 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của các xã, UBND huyện xem xét, ra quyết định phê duyệt danh sách hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay vốn theo thứ tự ưu tiên gửi UBND tỉnh phê duyệt (qua Ban Dân tộc tỉnh).

2. Chính sách 135 theo Quyết định số 551/QĐ-TTg

2.1. Dự án phát triển sản xuất: Các trình tự lập kế hoạch từ thôn đến cấp xã, cấp huyện theo các bước, như sau:

2.1.1. Các bước tiến hành ở thôn

- Trưởng thôn tổ chức họp dân thông báo nội dung, đối tượng thụ hưởng, mức vốn hỗ trợ cho thôn của Chương trình 135, định hướng phát triển kinh tế -  xã hội của xã để các hộ lựa chọn và đề xuất nhu cầu. Kết quả được xác định khi đa số hộ hoặc nhóm hộ biểu quyết đồng ý.

- Trưởng thôn làm văn bản gửi UBND xã về kết quả nội dung, kế hoạch và nhu cầu cần hỗ trợ phát triển sản xuất, kèm theo Biên bản họp thôn.

Thời gian hoàn thành tất cả các bước ở thôn không quá 5 ngày làm việc.

2.1.2. Các bước tiến hành ở  UBND xã

- Tổng hợp kết quả của các thôn của Chương trình 135 trong xã.

- Tổng hợp của các thôn và xây dựng kế hoạch, lập dự toán chi tiết, kèm theo tờ trình gửi UBND cấp huyện phê duyệt.

Thời gian hoàn thành ở cấp xã không quá 5 ngày làm việc.

2.1.3. Các bước tiến hành ở UBND huyện

- UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp là cơ quan triển khai thực hiện chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Dân tộc tổng hợp, xem xét, thẩm định tham mưu UBND huyện Quyết định phê duyệt, gửi Quyết định về Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp PTNT và các nơi có liên quan thuộc huyện, xã. 

- Thời gian  tổng hợp và phê duyệt không quá 7 ngày làm việc.

- UBND huyện giao Phòng Dân tộc chủ trì (là cơ quan Thường trực) phối hợp với các phòng liên quan, có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện dự án trên địa bàn huyện.

2.2. Dự án hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng
Các trình tự xây dựng kế hoạch xã, huyện, theo các bước, như sau:
2.2.1. Uỷ ban nhân dân xã

          - Trên cơ sở Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, UBND  xã thông báo và tổ chức cuộc họp lấy ý kiến tham gia của nhân dân có sự tham gia của các tổ chức đoàn thể xã hội tiến hành rà soát danh mục công trình, địa điểm, mức vốn (vốn NSTW, NSĐP, huy động), quy mô công trình theo định mức vốn, không quá mức bình quân hàng năm của dự án cơ sở hạ tầng. Xây dựng kế hoạch cho cả giai đoạn và hàng năm theo thứ tự ưu tiên. Tổng hợp thông qua HĐND xã ban hành Nghị quyết. UBND xã hàng năm lập kế hoạch và gửi Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết của HDND xã cho UBND huyện (qua Phòng Dân tộc) và Ban Dân tộc.           

- UBND xã thành lập Ban giám sát cộng đồng, do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐND làm trưởng ban, Mặt trận TQVN xã, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Thôn trưởng (nơi có công trình) và người dân có uy tín trong cộng đồng là các thành viên. 

- Thời gian hoàn tất các bước của xã không quá 10 ngày.

2.2.2. Uỷ ban nhân dân huyện

- UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo Chương trình 135 huyện, phân công Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, phòng Dân tộc làm cơ quan Thường trực, đại diện các phòng ban liên quan, đại diện các tổ chức chính trị xã hội tham gia thành viên.

- Dự án hỗ trợ cơ sở hạ tầng đầu tư thuộc phạm vi của xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, UBND huyện giao UBND xã làm chủ đầu tư. Trong trường hợp xã có khó khăn trong việc làm chủ đầu tư, UBND huyện có trách nhiệm cử cán bộ giúp xã để xã có đủ điều kiện làm chủ đầu tư. Trong trường hợp xã chưa đủ điều kiện làm chủ đầu tư, UBND huyện giao đơn vị có chức năng phù hợp của huyện làm chủ đầu tư, cử người của UBND xã tham gia thành viên cùng chủ đầu tư để quản lý dự án. 

- Sau khi có đầy đủ hồ sơ về dăng ký kế hoạch dài hạn và hàng năm của UBND xã, UBND huyện giao cơ quan Thường trực rà soát, tổng hợp tham mưu UBND huyện ký duyệt, trình UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh). 

- Văn bản gửi UBND tỉnh bao gồm: Tờ trình của UBND huyện kèm theo biểu đăng ký kế hoạch danh mục, tổng mức vốn đầu tư. 

- Thời gian hoàn tất các bước của huyện không quá 10 ngày.


3. Chính sách theo Quyết định số 755/QĐ - TTg

Đây là chính sách nối tiếp Chương trình 134, Quyết định số 1592 của Thủ tướng Chính phủ, tại Quyết định này có điều chỉnh một số nội dung so với các Quyết định trước, đó là: Chính sách về đất ở; về đất sản xuất; về chuyển đổi nghề, về hỗ trợ nước sinh hoạt (tập trung, phân tán). Thời gian thực hiện chỉ có 2 năm (2014 - 2015), để đẩy nhanh kịp thời tiếp nhận nguồn vốn của Trung ương để triển khai thực hiện năm 2014, cần tập trung xây dựng kế hoạch theo các bước, như sau:
3.1. Uỷ ban nhân dân xã


- Tổ chức họp các thôn phổ biến các nội dung của chính sách đến các hộ nghèo thuộc xã, thôn, bản ĐBKK.


- Chỉ đạo các thôn họp rà soát, bình xét lựa chọn các hộ nghèo về thực trạng còn thiếu một trong các nội dung cần hỗ trợ của chính sách (Lưu ý: các hộ chỉ được hưởng chính sách 1 lần; trong cùng thời điểm không được hưởng trùng chính sách khác cho cùng một nội dung chính sách; tránh bỏ sót hoặc trùng đối tượng thụ hưởng).


- Chỉ đạo trưởng thôn lập danh sách các hộ đăng ký, lập Biên bản về kết quả cuộc họp rà soát, bình xét. Gửi Biên bản và danh sách đăng ký các nhu cầu cần hỗ trợ cho UBND xã.


- UBND xã căn cứ vào kết quả đề nghị của các thôn, tiến hành kiểm tra, rà soát, đối chiếu về các nhu cầu, tiến hành họp thống nhất trong xã để tổng hợp danh sách từng hộ theo từng thôn về các nhu cầu thuộc phạm vị chính sách này, riêng đối với công trình nước sinh hoạt tập trung do UBND xã xác định nhu cầu cần đầu tư. Tất cả các nhu cầu thuộc phạm vi chính sách, UBND xã tổng hợp kèm theo danh sách hộ về các nhu cầu và lập tờ trình gửi UBND huyện.

3. 2. Uỷ ban nhân dân huyện

- UBND huyện giao Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp các phòng liên quan để theo dõi, tổng hợp, tham mưu UBND huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện.

- Phổ biến Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến UBND các xã, các đoàn thể, cán bộ nhân dân trên địa bàn huyện.

- Tổ chức rà soát, xem xét, tổng hợp nhu cầu (theo các mẫu biểu đính kèm) của các xã, lập danh sách theo từng xã (chi tiết đến từng hộ, từng thôn, từng công trình) về nhu cầu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt tập trung, phân tán ( kể cả duy tu bảo dưỡng các công trình nước tập trung thuộc Chương trình 134, Quyết định 1592 trước đây), chuyển đổi ngành nghề.

- Tổng hợp về nhu cầu của toàn huyện, gửi văn bản kèm theo danh sách và các mẫu biểu đăng ký thụ hưởng chính sách về UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc).

IV. Thời gian triển khai thực hiện và Chế độ báo cáo đối với tất cả các chính sách

- Công tác lập kế hoạch và xây dựng cả 3 chính sách nói trên, tập trung hoàn thành từ xã, huyện, không quá 30/9/2013.

- Hàng năm thực hiện chính sách, định kỳ 6 tháng và năm các địa phương gửi báo cáo (trước ngày 25/6 và 25/12), về UBND huyện (qua phòng Dân tộc), Ban Dân tộc tỉnh.
Trên đây là nội dung triển khai xây dựng Kế hoạch các chính sách theo Quyết định số 551/QĐ-TTg, Quyết định số 755/QĐ-TTg, Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg. Đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

  Nơi nhận:




                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Ban Dân tộc tỉnh;




                    CHỦ TỊCH
- TT. Huyện ủy;          báo cáo

- TT. HĐND huyện;                                                                               

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                                                    ( Đã ký)
- Phòng: Tài chính – KH, Dân tộc, 

NN&PTNT, LĐ&TBXH, Ngân hàng

CSXH huyện;


- UBND các xã được thụ hưởng chính sách;
                                     Ngô Văn Chiến 
- Lưu VT.


                                                      
